
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ CAM THƯỢNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cam Thượng, ngày 12 tháng 10 năm 2024

DANH SÁCH NIÊM YẾT CÔNG KHAI KẾT QUẢ
ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO CUỐI NĂM 2024

(Kèm theo Thông báo niêm yết số  225/TB-UBND ngày  12/10/2024 của UBND xã Cam Thượng)

STT Họ và tên chủ hộ

Giới
tính

(1: Nam,
2: Nữ)

Năm sinh
Nơi ở hiện tại
(Ghi theo thứ

tự thôn/tổ)

Kết quả rà soát
Phiếu B

Phân loại

Ghi chú
Nghèo TƯ

Nghèo
Thành

phố

Cận nghèo
Trung
ương

Cận nghèo
Thành

phố

Điểm B1 Điểm B2

Nông thôn
B1 ≤ 140 B1 ≤ 170 B1 ≤ 140 B1 ≤ 170 
B2 ≥ 30 B2 ≥ 30 B2 < 30 B2 < 30 

Thành thị 
B1 ≤ 175 B1 ≤ 195 B1 ≤ 175 B1 ≤ 195 
B2 ≥ 30 B2 ≥ 30 B2 < 30 B2 < 30 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Nguyễn Văn Thao 1 25/08/1984 Văn Minh 135 20 1 Cận nghèo TƯ

2 Quách Thị Trường 2 15/11/1968 Văn Minh 150 20 1 Cận nghèo TP

3 Quách Thị Phương 2 01/01/1965 Văn Minh 170 20 1 Cận nghèo TP

4 Quách Thị Điệt 2 01/01/1957 Văn Minh 160 10 1 Cận nghèo TP

5 Quách Thị Sơ 2 01/01/1943 Văn Minh 165 20 1 Cận nghèo TP

6 Quách Văn Dũng 1 05/02/1972 Văn Minh 165 10 1 Cận nghèo TP

7 Phùng Thị Huyền 2 10/10/1973 Văn Minh 165 10 1 Cận nghèo TP

8 Nguyễn Thị Chung 2 06/08/1977 Văn Minh 150 20 1 Cận nghèo TP

9 Quách Thị Thủy 2 28/04/1962 Văn Minh 140 20 1 Cận nghèo TƯ

10 Nguyễn Thị Khuyến 2 01/02/1957 Văn Minh 150 20 1 Cận nghèo TP

11 Nguyễn Văn Yên 1 01/07/1954 Văn Minh 145 20 1 Cận nghèo TP
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12 Khuất Thị Oanh 1 01/01/1948 Văn Minh 155 20 1 Cận nghèo TP

13 Vũ Văn Bình 1 01/01/1957 Quỳnh Cao 135 20 1 Cận nghèo TƯ

14 Quách Thị Thu Hương 2 10/08/1994 Quỳnh Cao 155 20 1 Cận nghèo TP

15 Nguyễn Thị An 2 07/11/1980 Quỳnh Cao 160 20 1 Cận nghèo TP

16 Quách Văn Phượng 1 03/06/1947 Quỳnh Cao 165 20 1 Cận nghèo TP

17 Vũ Văn Hưởng 1 16/07/1983 Quỳnh Cao 165 20 1 Cận nghèo TP

18 Quách Thị Thư 2 12/12/1946 Quỳnh Cao 165 20 1 Cận nghèo TP

19 Vũ Văn Hoạt 1 01/05/1950 Quỳnh Cao 155 20 1 Cận nghèo TP

20 Quách Văn Liêm 1 19/02/1947 Quỳnh Cao 145 20 1 Cận nghèo TP

21 Quách Thị Vịnh 2 26/03/1948 Quỳnh Cao 160 20 1 Cận nghèo TP

22 Nguyễn Thị Mùi 2 01/01/1975 Cốc Thôn 165 20 1 Cận nghèo mới TP

23 Nguyễn Văn Chung 1 20/04/1966 Cốc Thôn 165 20 1 Cận nghèo TP

24 Nguyễn Văn Thường 1 19/04/1968 Cốc Thôn 160 20 1 Cận nghèo TP

25 Nguyễn Thị Tấm 2 01/02/1954 Cốc Thôn 165 20 1 Cận nghèo TP

26 Nguyễn Văn Lương 1 22/09/1963 Cốc Thôn 160 10 1 Cận nghèo TP

27 Vũ Thị Thu Nga 2 14/11/1978 Cốc Thôn 150 20 1 Cận nghèo TP (mới)

28 Nguyễn Thị Thanh 2 01/04/1964 Cốc Thôn 155 20 1 Cận nghèo TP (mới)

29 Quách Thị Lại 2 01/01/1946 Cam Đà 135 20 1 Cận nghèo TƯ

STT Họ và tên chủ hộ

Giới
tính

(1: Nam,
2: Nữ)

Năm sinh
Nơi ở hiện tại
(Ghi theo thứ

tự thôn/tổ)

Kết quả rà soát
Phiếu B

Phân loại

Ghi chú
Nghèo TƯ

Nghèo
Thành

phố

Cận nghèo
Trung
ương

Cận nghèo
Thành

phố

Điểm B1 Điểm B2

Nông thôn
B1 ≤ 140 B1 ≤ 170 B1 ≤ 140 B1 ≤ 170 
B2 ≥ 30 B2 ≥ 30 B2 < 30 B2 < 30 

Thành thị 
B1 ≤ 175 B1 ≤ 195 B1 ≤ 175 B1 ≤ 195 
B2 ≥ 30 B2 ≥ 30 B2 < 30 B2 < 30 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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30 Lê Văn Thành 1 01/06/1980 Cam Đà 155 10 1 Cận nghèo TP mới

31 Lã Thị Loan 2 10/08/1960 Cam Đà 150 20 1 Cận nghèo TP

32 Nguyễn Thị Lộc 2 10/12/1957 Cam Đà 135 20 1 Cận nghèo TƯ

33 Nguyễn Văn Vận 1 01/01/1959 Cam Đà 165 20 1 Cận nghèo TP

34 Lã Thị Tứ 2 01/01/1954 Cam Đà 165 20 1 Cận nghèo TP

35 Nguyễn Huy Hoàn 1 30/08/1981 Cam Đà 145 20 1 Hộ cận TP mới

36 Kiều Văn Đạo 1 05/06/1974 Nam An 145 10 1 Cận nghèo TP

37 Nguyễn Thị Tiền 2 01/01/1948 Nam An 160 10 1 Cận nghèo TP

38 Nguyễn Văn Hạnh 1 14/06/1979 Nam An 155 20 1 Cận nghèo TP

39 Nguyễn Thị Doanh 2 01/01/1951 Nam An 155 20 1 Cận nghèo TP

40 Kiều Văn Toàn 1 01/01/1999 Nam An 165 20 1 Cận nghèo TP

41 Nguyễn Thị Bông 2 13/10/1964 Nam An 165 10 1 Cận nghèo TP

42 Nguyễn Văn Vinh 1 01/01/1963 Nam An 165 20 1 Cận nghèo TP

43 Trịnh Thị Chi 2 10/01/1951 Thịnh Thôn 170 20 1 Cận nghèo TP

44 Phùng Thị Hữu 2 20/05/1952 Thịnh Thôn 165 20 1 Cận nghèo TP

45 Nguyễn Văn Vinh 1 01/01/1968 Thịnh Thôn 170 10 1 Cận nghèo TP

46 Đặng Thị Nguyên 2 10/05/1965 Thịnh Thôn 170 20 1 Cận nghèo TP

47 Trịnh Minh Quang 1 21/07/1982 Thịnh Thôn 165 10 1 Cận nghèo TP Mới

STT Họ và tên chủ hộ

Giới
tính

(1: Nam,
2: Nữ)

Năm sinh
Nơi ở hiện tại
(Ghi theo thứ

tự thôn/tổ)

Kết quả rà soát
Phiếu B

Phân loại

Ghi chú
Nghèo TƯ

Nghèo
Thành

phố

Cận nghèo
Trung
ương

Cận nghèo
Thành

phố

Điểm B1 Điểm B2

Nông thôn
B1 ≤ 140 B1 ≤ 170 B1 ≤ 140 B1 ≤ 170 
B2 ≥ 30 B2 ≥ 30 B2 < 30 B2 < 30 

Thành thị 
B1 ≤ 175 B1 ≤ 195 B1 ≤ 175 B1 ≤ 195 
B2 ≥ 30 B2 ≥ 30 B2 < 30 B2 < 30 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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48 Nguyễn Văn Quang 1 10/09/1952 Bài Nha 170 20 1 Cận nghèo TP

49 Đỗ Văn Khoa 1 08/07/1965 Bài Nha 155 10 1 Cận nghèo TP

50 Đặng Văn Thảo 1 01/01/1934 Bài Nha 135 20 1 Cận nghèo TƯ

51 Nguyễn Thị Cán 2 12/03/1954 Bài Nha 150 20 1 Cận nghèo TP

52 Nguyễn Thị Anh 2 15/07/1973 Bài Nha 145 10 1 Cận nghèo TP

53 Đặng Văn Minh 1 01/01/1958 Bài Nha 140 10 1 Cận nghèo TP

54 Phan Thị Oanh 2 01/01/1963 Văn Minh Xin thoát cận nghèo

55 Lê Thị Thìn 2 01/01/1953 Văn Minh Xin thoát cận nghèo

56 Từ Thị Tỵ 2 28/10/1948 Văn Minh Xin thoát cận nghèo

57 Nguyễn Thị Ngọ 2 03/05/1954 Văn Minh Xin thoát cận nghèo

58 Cấn Thị Yên 2 26/05/1962 Văn Minh Xin thoát cận nghèo

59 Lã Thị Mùi 2 12/08/1957 Quỳnh Cao Xin thoát cận

60 Quách Thị Hiệp 2 10/02/1956 Quỳnh Cao Xin thoát cận

61 Quách Thị Thẽm 2 05/07/1953 Quỳnh Cao Xin thoát cận

62 Quách Thị Lý 2 01/01/1954 Quỳnh Cao Xin thoát cận

63 Lã Thị Thọ 2 10/06/1961 Quỳnh Cao Xin thoát cận

64 Kiều Thị Hường 2 01/01/1959 Quỳnh Cao Xin thoát cận

65 Nguyễn Thị Oanh 2 16/09/1961 Cốc Thôn Xin thoát cận

STT Họ và tên chủ hộ

Giới
tính

(1: Nam,
2: Nữ)

Năm sinh
Nơi ở hiện tại
(Ghi theo thứ

tự thôn/tổ)

Kết quả rà soát
Phiếu B

Phân loại

Ghi chú
Nghèo TƯ

Nghèo
Thành

phố

Cận nghèo
Trung
ương

Cận nghèo
Thành

phố

Điểm B1 Điểm B2

Nông thôn
B1 ≤ 140 B1 ≤ 170 B1 ≤ 140 B1 ≤ 170 
B2 ≥ 30 B2 ≥ 30 B2 < 30 B2 < 30 

Thành thị 
B1 ≤ 175 B1 ≤ 195 B1 ≤ 175 B1 ≤ 195 
B2 ≥ 30 B2 ≥ 30 B2 < 30 B2 < 30 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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66 Nguyễn Thị Nhiễu 2 08/10/1953 Cốc Thôn Xin thoát cận

67 Đỗ Thị Sợi 2 10/02/1956 Cốc Thôn Xin thoát cận

68 Nguyễn Thị Tỵ 2 01/01/1947 Cốc Thôn Xin thoát cận

69 Nguyễn Thị Tu 2 01/01/1958 Cốc Thôn Xin thoát cận

70 Nguyễn Thị Thành 2 20/04/1961 Cốc Thôn Xin thoát cận

71 Nguyễn Thị Tùy 2
11/02/1949

Cốc Thôn

Không điều tra do
không có ở địa

phương trên 6 tháng

72 Nguyễn Thị Mùi 2 02/05/1956 Cam Đà Xin thoát cận

73 Quách Thị Đức 2 11/06/1963 Cam Đà Xin thoát cận

74 Nguyễn Thị Thi 2 10/08/1950 Cam Đà Xin thoát cận

75 Lã Thị Độ 2 20/10/1960 Cam Đà Xin thoát cận

76 Lã Văn Vượng 1 10/04/1985 Cam Đà 220 Thoát cận nghèo

77 Nguyễn Thị Thủy 2 18/07/1957 Nam An 190 Hộ thoát cận nghèo

Cộng 0 0 6 47
Kết quả phân loại sau khi - Có 0 hộ nghèo.
rà soát Phiếu B - Có 53 hộ cận nghèo; trong đó có 06 hộ cận nghèo theo chuẩn Trung ương.

- Có 24 hộ không thuộc diện nghèo, không thuộc diện cận nghèo.

STT Họ và tên chủ hộ
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